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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI và NHÂN VĂN 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI  

Mã học phần:  71BALI20262 Số tin chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:  233_71BALI20262_01, 02, 03 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☒ Có ☐ Không 

Cách thức nộp bài (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): SV gõ trực tiếp vào khung trả lời của CTE (không 

upload file) 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Trọng số 

CLO 

trong 

thành 

phần 

đánh giá 

(%) 

Câu hỏi thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng các tri thức để phân 

tích, lý giải sự hình thành của 

nền văn minh thế giới nhằm 

đánh giá tác động của nó đối 

với nhân loại 

Tự luận 30% Câu 1 5/10 
PLO1 

PI 1.1 

CLO2 

Thực hành các kỹ năng tư duy 

phân tích, tư duy phản biện để 

áp dụng vào việc phân tích, 

đánh giá văn minh nhân loại. 

Tự luận  
10% 

20% 

Câu 1 

Câu 2 
1/10 

PLO6 

PI 6.1 
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CLO3 

Thể hiện ý thức học tập tốt 

trong việc viết hoặc thuyết trình 

tốt về các nền văn minh thế giới 

Tự luận  
10% 

20% 

Câu 1 

Câu 2 
4/10 

PLO10 

PI 10.2 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

Câu hỏi 1: (6 điểm) 

Hoàng đế Napoleon Bonaparte của nước Pháp từng nhận xét rằng: ''Trung Quốc là một người khổng 

lồ đang ngủ. Hãy để nó ngủ yên, bởi khi nó thức dậy nó sẽ rung chuyển cả thế giới” (China? There 

lies a sleeping giant. Let him sleep, for when he wakes he will move the world). 

• Theo anh/chị, nền văn minh Trung Hoa trong quá khứ rực rỡ như thế nào mà Hoàng đế 

Napoléon đã phải nhận xét là “một người khổng lồ”? Anh chị hãy chứng minh sự rực rỡ của 

văn minh Trung Hoa thông qua một số thành tựu tiêu biểu mà nền văn minh này đã đạt được 

trong quá khứ (Từ thời nhà Tần đến hết thời nhà Thanh)  

• Anh/chị có nghĩ rằng “người khổng lồ” Trung Quốc đã “tỉnh giấc” chưa? Dựa trên sự hiểu 

biết của mình, anh chị hãy chứng minh sự phát triển trên các khía cạnh văn minh của đất nước 

Trung Quốc hiện nay 

Câu hỏi 2: (4 điểm) 

Trí thông minh nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) là một sản phẩm tiêu biểu của cuộc Cách mạng 

Công nghiệp lần thứ 4. Nó đã thay đổi tất cả mọi mặt trong đời sống của nhân loại chúng ta, từ cách 

chúng ta sản xuất vật chất đến cách chúng ta sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày.  

• Theo anh/chị việc sử dụng AI sẽ mang đến những ưu điểm nào cho loài người (lấy ví dụ minh 

họa cụ thể)?  

• Bên cạnh những ưu điểm, liệu việc sử dụng AI có đe dọa đến tương lai của chúng ta không? 

Những nguy cơ tiềm ẩn có thể kể đến là gì? 

 

ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án 
Thang 

điểm 
Ghi chú 

I. Tự luận   

Câu 1  6.0  

Nội dung a. Văn minh Trung Hoa rực rỡ trong quá khứ: 

- Phát minh ra giấy, thuốc súng, la bàn, kỹ thuật 

in ấn 

3.0  
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- Xây dựng các công trình kiến trúc hùng vĩ: Vạn 

Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành… 

- Triết học: Âm dương gia, Nho giáo, Đạo giáo, 

Pháp gia, Mặc gia… 

- Tôn giáo: Tam giáo đồng nguyên (Nho – Phật 

– Đạo) 

- Văn học, thơ ca, hội họa phát triển (Đỗ Phủ, Lý 

Bạch, Tứ đại danh tác...) 

- Hệ thống quan lại, thi cử, luật pháp chặt chẽ 

- Nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương mại 

phát triển (Vd: Con đường tơ lụa) 

… 

Nội dung b. Trung Quốc ngày nay đã "tỉnh giấc": 

- Tăng trưởng kinh tế nhanh, GDP đứng thứ 2 thế 

giới (2024) 

- Công nghiệp, khoa học kỹ thuật phát triển mạnh 

mẽ (Vd: các sản phẩm công nghiệp lớn như điện 

thoại, siêu máy tính, hệ thống thanh toán phi tiền 

mặt…) 

- Hạ tầng giao thông, đô thị hiện đại (Vd: Tàu điện 

ngầm, hệ thống tàu cao tốc phủ khắp đất nước…) 

- Ảnh hưởng về chính trị, quân sự, văn hóa (vị thế) 

ngày càng tăng, có tiếng nói rất lớn trên thế giới (1 

trong 5 thành viên thường trực HĐBA) 

… 

3.0 

 

Câu 2  4.0  

Nội dung a. Ưu điểm của AI: 

- Nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất 

- Thay thế con người trong công việc nguy hiểm, 

nhàm chán 

- Hỗ trợ ra quyết định chính xác, nhanh chóng 

- Cải thiện chất lượng cuộc sống (y tế, giáo dục, 

giao thông...) 

Ví dụ: Xe tự lái, trợ lý ảo, chẩn đoán bệnh, dạy 

học thông minh... 

2.0 
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Nội dung b Nguy cơ của AI: 

- Thay thế lao động, gây thất nghiệp hàng loạt 

- Rò rỉ dữ liệu cá nhân, đe dọa quyền riêng tư 

- AI vượt qua sự kiểm soát con người, gây rủi ro 

an ninh 

- Một số công việc, kỹ năng của con người mai 

một 

Ví dụ: Vũ khí tự động, tin giả do AI tạo ra, AI thao 

túng dư luận, AI giả mạo giọng nói, hình ảnh con 

người... 

2.0 

 

 Điểm tổng 10.0  

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày  20 tháng 8 năm 2024 

 Người duyệt đề  Giảng viên ra đề 

 

 

 

Lê Thị Gấm  Nguyễn Đăng Khoa 

 

 

 

 

  

                                                                                                   

                                                                                                        

 

 

 


